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1 BKCB11366 Trương Hoàng An 10/10/1992 Đồng Tháp Nam Kinh 082092010885 102-C6

2 BKCB11367 Trần Ngọc Ân 01/10/2012 Tiền Giang Nữ Kinh 082312006595 102-C6

3 BKCB11368 Bùi Ngọc Anh 25/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080306000544 102-C6

4 BKCB11369 Nguyễn Nhật Anh 22/07/2006 Tây Ninh Nam Kinh 080206013380 102-C6

5 BKCB11370 Nguyễn Quốc Hoàng Anh 05/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306005828 102-C6

6 BKCB11371 Nguyễn Thị Hoàng Anh 07/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304010552 102-C6

7 BKCB11372 Nguyễn Võ Huyền Anh 04/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 083305000314 102-C6

8 BKCB11373 Quãng Thị Tiểu Băng 17/10/1998 Vĩnh Long Nữ Kinh 083198003415 102-C6

9 BKCB11374 Nguyễn Toàn Gia Bảo 09/12/2006 Cà Mau Nam Kinh 095206000429 102-C6

10 BKCB11375 Huỳnh Thị Thái Bình 13/10/2006 Khánh Hòa Nữ Kinh 058306002463 102-C6

11 BKCB11376 Nguyễn Hải Đăng 06/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206043176 102-C6

12 BKCB11377 Huỳnh Công Danh 29/05/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 051202000017 102-C6

13 BKCB11378 Trần Thành Đạt 25/07/2011 Tiền Giang Nam Kinh 082211006385 102-C6

14 BKCB11379 Trương Ngọc Diễm 28/10/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074192000683 102-C6

15 BKCB11380 Lê Đậu Khánh Duy 13/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206020020 102-C6

16 BKCB11381 Bùi Thị Duyên 15/10/2006 Gia Lai Nữ Kinh 064306008142 102-C6

17 BKCB11382 Lục Kỳ Duyên 24/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa 079306021066 102-C6

18 BKCB11383 Nguyễn Mỹ Duyên 26/09/2005 Cà Mau Nữ Kinh 096305000334 102-C6

19 BKCB11384 Phan Nguyễn Ngọc Duyên 26/07/2003 Cần Thơ Nữ Kinh 093303001230 102-C6

20 BKCB11385 Thái Hoàng Gia 10/02/2006 Lâm Đồng Nam Kinh 068206000218 102-C6

21 BKCB11386 Nguyễn Thị  Mộng Giao 06/08/2011 Tiền Giang Nữ Kinh 082311003058 102-C6

22 BKCB11387 Võ Thị Hà 21/02/1989 Nghệ An Nữ Kinh 040189002434 102-C6

23 BKCB11388 Vũ Duy Hải 25/06/2000 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh 075200019543 102-C6

24 BKCB11389 Lê Thị Bảo Hân 19/11/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh 068307010024 102-C6

25 BKCB11390 Nguyễn Hồ Ngọc Hân 06/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306003923 102-C6

26 BKCB11391 Huỳnh Thị Lệ Hằng 17/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 066306001252 102-C6

27 BKCB11392 Phạm Thị Phương Hằng 06/01/1994 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075194002233 102-C6

28 BKCB11393 Lâm Thị Tú Hiền 14/05/1989 Lâm Đồng Nữ Khmer 068189001306 102-C6

29 BKCB11394 Phạm Thị Ngọc Hiền 26/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079301006529 102-C6

30 BKCB11395 Võ Ngọc Đăng Hoa 18/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080303011062 102-C6

31 BKCB11396 Nguyễn Thị Diễm Hồng 08/08/2000 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075300009796 102-C6

32 BKCB11397 Nguyễn Trí Hùng 04/06/2006 Tây Ninh Nam Kinh 072206001032 102-C6

33 BKCB11398 Đoàn Văn Hưng 13/08/1986 Ninh Bình Nam Kinh 036086013869 102-C6

34 BKCB11399 Hà Thị Hương 15/05/2004 Thanh Hoá Nữ Kinh 038304029174 102-C6

35 BKCB11400 Từ Thị Bích Hường 18/12/2006 Gia Lai Nữ Kinh 052306012657 103-C6
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36 BKCB11401 Trương Gia Huy 07/05/2003 Cà Mau Nam Kinh 096203004751 103-C6

37 BKCB11402 Lý Thị Thu Huyền 21/10/1992 Bắc Kạn Nữ Nùng 006192000250 103-C6

38 BKCB11403 Bùi Thị Huyền 19/01/1991 Nghệ An Nữ Kinh 040191017999 103-C6

39 BKCB11404 Võ Thị Kim Khánh 30/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051302008107 103-C6

40 BKCB11405 Nguyễn Minh Khoa 08/08/2015 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 082215006195 103-C6

41 BKCB11406 Huỳnh Trung Kiên 03/10/2006 Tây Ninh Nam Kinh 080206008404 103-C6

42 BKCB11407 Hứa Anh Kiệt 12/06/2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079211043678 103-C6

43 BKCB11408 Nguyễn Phước Lâm 21/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079200040315 103-C6

44 BKCB11409 Châu Nguyễn Thiên Lan 17/01/2000 Đồng Tháp Nữ Kinh 087300012786 103-C6

45 BKCB11410 Trần Thùy Lan 31/10/1980 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079180011110 103-C6

46 BKCB11411 Dương Thị Mai Linh 25/08/2002 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075302021437 103-C6

47 BKCB11412 Nguyễn Thị Kim Linh 25/05/2000 An Giang Nữ Kinh 089300007031 103-C6

48 BKCB11413 Nguyễn Thùy Linh 07/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh 068304000784 103-C6

49 BKCB11414 Phan Tú Linh 10/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079303022119 103-C6

50 BKCB11415 Trần Đình Linh 07/08/1995 Hà Tĩnh Nam Kinh 042095017613 103-C6

51 BKCB11416 Hà Thị Như Loan 19/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051176020980 103-C6

52 BKCB11417 Nguyễn Duy Lộc 27/01/1993 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh 070093005129 103-C6

53 BKCB11418 Lê Hoàng Long 26/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 082207008994 103-C6

54 BKCB11419 Lê Nguyễn Thiên Long 20/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079204021543 103-C6

55 BKCB11420 Nguyễn Thị Trúc Ly 16/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306038197 103-C6

56 BKCB11421 Đặng Thị Ngọc Mai 02/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306007844 103-C6

57 BKCB11422 Đoàn Diệp Xuân Mai 11/03/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 082303006659 103-C6

58 BKCB11423 Lê Thị Hồng Mai 01/02/2005 Gia Lai Nữ Kinh 052305007207 103-C6

59 BKCB11424 Phạm Trúc Mai 09/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 068300001808 103-C6

60 BKCB11425 Cao Hữu Minh 18/02/1970 Thành phố Huế Nam Kinh 046070008501 103-C6

61 BKCB11426 Lê Thị Ngọc Minh 05/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304027108 103-C6

62 BKCB11427 Huỳnh Lương Trà My 27/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306005566 103-C6

63 BKCB11428 Đặng Thị Thiên Mỹ 02/01/2006 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 070306012418 103-C6

64 BKCB11429 Đặng Nguyễn Hiếu Nghĩa 03/03/2001 Bến Tre Nam Kinh 083201004857 103-C6

65 BKCB11430 Đinh Thị Ánh Ngọc 02/03/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051306006866 103-C6

66 BKCB11431 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 24/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 082312016524 103-C6

67 BKCB11432 Phạm Phương Ngọc 08/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079307009461 103-C6

68 BKCB11433 Trần Hoàng Khánh Ngọc 01/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079303010967 103-C6

69 BKCB11434 Đặng Bùi Chí Nguyễn 18/02/2003 Cần Thơ Nam Kinh 093203001925 607-C6

70 BKCB11435 Huỳnh Như Nguyệt 21/03/2006 Gia Lai Nữ Kinh 052306009286 607-C6

71 BKCB11436 Nguyễn Minh Nhã 01/10/2010 Tiền Giang Nữ Kinh 082310013271 607-C6

72 BKCB11437 Bùi Trọng Nhân 25/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079201002626 607-C6

73 BKCB11438 Dương Phạm Triều Nhân 09/02/2000 Vĩnh Long Nam Kinh 083200003975 607-C6

74 BKCB11439 Nguyễn Thanh Nhân 06/03/1984 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079084000775 607-C6
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75 BKCB11440 Nguyễn Thành Nhân 15/05/2003 Khánh Hoà Nam Kinh 056203002081 607-C6

76 BKCB11441 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 22/3/1983 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074183004237 607-C6

77 BKCB11442 Hồ Lâm Tuyết Nhi 19/09/2004 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075304009878 607-C6

78 BKCB11443 Huỳnh Vân Nhi 22/03/2001 Thành phố Huế Nữ Kinh 046301004004 607-C6

79 BKCB11444 Trần Mỹ Nhi 01/10/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051300005548 607-C6

80 BKCB11445 Võ Thị Yến Nhi 11/07/2001 An Giang Nữ Kinh 089301010511 607-C6

81 BKCB11446 Huỳnh Chí Nhớ 12/05/1991 Cần Thơ Nam Kinh 093091011509 607-C6

82 BKCB11447 Hồ Nguyễn Thanh Như 20/01/2000 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 070300010911 607-C6

83 BKCB11448 Nguyễn Huỳnh Khánh Như 02/09/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh 086305005389 607-C6

84 BKCB11449 Trần Thị Quỳnh Như 04/09/2006 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075306019915 611-C6

85 BKCB11450 Lê Thúy Như 04/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305012037 611-C6

86 BKCB11451 Nguyễn Văn Oanh 25/02/1968 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079068007221 611-C6

87 BKCB11452 Nguyễn Tấn Phát 25/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206006340 611-C6

88 BKCB11453 Nguyễn Tấn Phong 09/09/2004 Gia Lai Nam Kinh 052204006246 611-C6

89 BKCB11454 Phạm Ngọc Hoàng Phúc 25/05/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304024142 611-C6

90 BKCB11455 Phạm Trần Hoài Phúc 04/06/2012 Tiền Giang Nam Kinh 082212007010 611-C6

91 BKCB11456 Trần Như Phúc 10/02/1995 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077195000325 611-C6

92 BKCB11457 Trịnh Bích Phương 16/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306016955 611-C6

93 BKCB11458 Ngô Ngọc Phượng 15/12/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074192000120 611-C6

94 BKCB11459 Nguyễn Hồng Phượng 09/02/2000 Đồng Tháp Nữ Kinh 087300016411 611-C6

95 BKCB11460 Bùi Nguyễn Minh Quân 25/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 080204003245 611-C6

96 BKCB11461 Đào Trần Anh Quân 22/02/2000 Gia Lai Nam Kinh 064200011531 611-C6

97 BKCB11462 Mai Trần Quân 04/09/2004 Tây Ninh Nam Kinh 072204000324 611-C6

98 BKCB11463 Đào Duy Thanh Quý 12/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 080099000232 611-C6

98Tổng số lượng: 


